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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6 điểm):

Câu 1.  Cho tập hợp . Khẳng định nào sau đây đúng ?


	A.                     	B.  


	C.  	D.  

Câu 2.  Hàm số nào dưới đây có tập xác định ?




	A.  	B.  	C.  	D.  


Câu 3.  Với hai điểm  bất kì. Vectơ  bằng vectơ nào dưới đây ?




	A.  	B.  	C.  	D.  

Câu 4.  Giá trị nào dưới đây là một nghiệm của phương trình ?




	A.  	B.  	C.  	D.  

Câu 5.  Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ?




	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 6.  Bất phương trình nào dưới đây không phải là bất phương trình bậc hai một ẩn ?




	A.  	B.  	C.  	D.  



Câu 7.  Cho hình vuông , góc giữa  và  có số đo bằng:




	A.  	B.  	C.  	D.  




Câu 8.  Cho hai vectơ  và  cùng khác . Khi đó  khi và chỉ khi:




	A.   và  ngược hướng	B.   và  cùng hướng



	C.   và  cùng phương	D.  
	

Câu 9.  Cho hàm số bậc hai  có đồ thị như hình vẽ và .
Khẳng định nào dưới đây đúng ?


	A.  	B.  


	C.  	D.  
	[image: ]







Câu 10.  Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm . Tọa độ điểm  thỏa mãn  là:




	A.  	B.  	C.  	D.  

Câu 11.  Cho tam thức bậc hai  có bảng xét dấu như sau:
[image: ]


Biểu thức  nhận giá trị dương khi  thuộc tập nào dưới đây ?


	A.  	B.  


	C.  	D.  



Câu 12.  Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai vectơ . Tính  ?




	A.  	B.  	C.  	D.  
	Câu 13.  Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên.


	A.  	B.  


	C.  	D.  
	[image: ]




Câu 14.  Tập nghiệm  của bất phương trình  là:


	A.  	B.  


	C.  	D.  

Câu 15.  Biểu thức  là một tam thức bậc hai khi và chỉ khi:




	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 16.  Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai ?




	A.  	B.  	C.  	D.  




Câu 17.  Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm . Trung điểm  của đoạn thẳng  có tọa độ là:




	A.  	B.  	C.  	D.  






Câu 18.  Trong mặt phẳng tọa độ , cho ba điểm  và . Gọi  là giá trị của tham số  sao cho . Khẳng định nào dưới đây đúng ?




	A.  	B.  	C.  	D.  






Câu 19.  Cho tam giác  có  và  là nửa chu vi tam giác ,  là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác . Xét các khẳng định:




i)  ;      ii) Diện tích  bằng  ;       iii) 
Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là:
	A.  1	B.  2	C.  3	D.  0




Câu 20.  Cho tam giác  có  và . Diện tích của tam giác  bằng:




	A.  	B.  	C.  	D.  



Câu 21.  Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm . Độ dài đoạn thẳng  bằng:




	A.  	B.  	C.  	D.  


Câu 22.  Cho hình vuông  có cạnh bằng . Xét các khẳng định sau:




i)  ;       ii)  ;       iii)  ;      iiii) 
Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là:
	A.  3	B.  1	C.  4	D.  2


Câu 23.  Cho hàm số  có đồ thị là parabol . Xét các khẳng định sau:


i) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng .


ii) Đỉnh của parabol có hoành độ bằng .

iii) Parabol  cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.
Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là:
	A.  3	B.  0	C.  2	D.  1

Câu 24.  Phủ định của mệnh đề là:


	A.   	B.   


	C.   	D.  

Câu 25.  Cho hàm số  được mô tả bởi bảng sau:
[image: ]
Tập giá trị của hàm số đã cho là:




	A.  	B.  	C.  	D.  



Câu 26.  Một quả bóng được đá lên từ độ cao  theo quỹ đạo là một cung parabol. Tính từ thời điểm quả bóng được đá lên thì tại thời điểm giây thứ nhất nó đạt độ cao  và tại thời điểm giây thứ ba nó đạt độ cao . Tính độ cao của quả bóng đạt được tại thời điểm giây thứ năm (làm tròn đến hàng phần trăm):




	A.  	B.  	C.  	D.  


Câu 27.  Cặp số  nào sau đây là nghiệm của bất phương trình ?




	A.  	B.  	C.  	D.  




Câu 28.  Cho tam giác đều có cạnh bằng . Tập hợp tất cả các điểm  thỏa mãn  là một đường tròn có bán kính bằng:




	A.  	B.  	C.  	D.  



Câu 29.  Cho điểm  thuộc đoạn thẳng  sao cho . Khẳng định nào sau đây đúng ?




	A.  	B.  	C.  	D.  



Câu 30.  Biết , với . Khi đó  bằng:




	A.  	B.  	C.  	D.  
[bookmark: _Hlk156423184]PHẦN II. TỰ LUẬN (4 điểm):
[bookmark: _Hlk156206232]
Câu 31. (0,5 điểm) 

Tìm tập xác định của hàm số 

Câu 32. (0,5 điểm) 




[bookmark: _Hlk151482909]Cho hình chữ nhật  có . Tính   theo .
Câu 33. (0,5 điểm) 







[bookmark: _Hlk151483183]Khoảng cách từ  đến  không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm  và đo được  và , . Tính khoảng cách (lấy kết quả chính xác đến hàng phần trăm).
[image: ]
Câu 34. (0,5 điểm) 







Trong mặt phẳng tọa độ , cho  có đỉnh  và trọng tâm  Gọi  là trung điểm của cạnh . Tìm tọa độ 2 đỉnh còn lại của 
Câu 35. (0,5 điểm) 




Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  xác định với mọi  thuộc .
Câu 36. (0,5 điểm) 



















[bookmark: _Hlk156304378]		Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa ( sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở ít nhất  người và ít nhất  tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe  và . Trong đó xe loại  có  chiếc, xe loại  có  chiếc. Một chiếc xe loại  cho thuê với giá  triệu và một chiếc xe loại  cho thuê với giá  triệu. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. Biết rằng mỗi xe loại  chỉ chở tối đa  người và  tấn hàng. Mỗi xe loại  chở tối đa  người và  tấn hàng.
Câu 37. (0,5 điểm) 

	Một sợi dây có chiều dài  được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiều dài (theo đơn vị mét) của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện tích của hình vuông và diện tích của hình tròn là nhỏ nhất?
Câu 38. (0,5 điểm) 








Cho hình vuông . Gọi điểm  là các điểm xác định bởi  và , đường thẳng  cắt đường thẳng  tại . Tính tích vô hướng  .

------------- HẾT -------------

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐỢT THÁNG 1 NĂM 2024
MÔN : TOÁN 10
------------------------

Mã đề [101]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	B
	C
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	B
	A
	A
	B
	A
	B
	C

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	C
	A
	B
	D
	C
	C
	A
	A
	B
	B
	C
	B
	B
	B
	D



Mã đề [102]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	B
	C
	A
	C
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	D
	A

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	C
	C
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	A
	B
	A
	C
	B
	D
	B



Mã đề [103]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	A
	A
	B
	D
	B
	D
	C
	A
	A
	C
	D
	D
	D
	D
	D

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	D
	D
	C
	D
	A
	D
	C
	C
	D
	A
	A
	D
	B
	C
	C



Mã đề [104]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	D
	C
	C
	C
	C
	A
	D
	A
	C
	C
	C
	B
	D
	A
	C

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	A
	B
	D
	A
	B
	D
	C
	C
	D
	C
	C
	C
	A
	D
	A
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